      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, Công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. 

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: 
HTX Hoàng Long, Ông Nguyễn Trọng Long – Giám đốc

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982.873527

	HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 01 Cơ sở giết mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

	3
	Chuỗi thịt lợn sinh học Organic Green 

Đại diện: 
Công ty TNHH thực phẩm sạch Organic Green; Ông Nguyễn Văn Chữ – Giám đốc
	KCN Quât Động, huyện Thường Tín,  Hà Nội

ĐT: 0983106345


	Mô hình liên kết các hộ chăn nuôi quy mô lớn (được chứng nhận VietGAHP) tham gia ký kết hợp đồng chăn nuôi sử dụng thức ăn sinh học; sản phẩm được giết mổ công nghiệp và cấp đông đúng quy trình. Sản phẩm đã có mặt tại siêu thị, các cửa hàng tiện ích với nhãn thịt lợn sinh học Organic Green.

	4
	Chuỗi thịt lợn hữu cơ Tiên Linh 
Đại diện: 
Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ thủy sản Tiên Linh; Ông Ngô Quang Tùng

	Số 265 Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm 1: Số 21 Đường Phú Mỹ, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội; 

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm 2: Số 30 Miếu Đàm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: 0968662222
	Hợp tác xã với quy mô chuỗi bao gồm 01 trang trại chăn nuôi công suất 500 con/lứa, 01 cơ sở giết mổ và 01 cơ sở sản xuất thức ăn theo tiêu chuẩn hữu cơ. Hiện nay, các sản phẩm của chuỗi đang được tiêu thụ và giới thiệu tại siêu thị, các cửa hàng tiện ích.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Bà Đặng Thị Cuối – Chủ hộ sản xuất  
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758153
	Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	HTX DVNN Văn Đức 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Minh 
	Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0945.623808

	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	3
	HTX DVTH NN xã Đặng Xá 

Đại diện: 
Nguyễn Tuấn Khanh
	Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0987.264421

	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	4
	HTX Nông nghiệp Thanh Đa 
Đại diện: 
Hoàng Văn Tùng 
	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0976.970770

	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề SX - KD

	1
	Công ty TNHH Thực Phẩm Nông Trang 

Đại diện: 
Vũ Hoàng Anh
	S Lô A10, Khu Bồ Hỏa, đường Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0904.849183
	Công ty kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP tới tay người tiêu dùng

	2
	Công ty CP thực phẩm an toàn Tâm Thành 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Vân Anh 

	Số 36, ngõ 9, phố Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0974.165533
	Công ty cung cấp thực phẩm sạch sản xuất theo chuỗi có nguồn gốc từ động vật và thực vật của Hà Nội, sản phẩm đảm bảo chất lượng VSATTP

	3
	Công ty Cổ phần đầu tư An Hòa 

Đại diện: 
Nguyễn Hoài Nam


	Số 19 N8A Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

CS1: Số 19N8A Nguyễn Thị Thập, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

CS2:  Ki ốt 12D1 Tòa Vinaconex 2, Kim Văn – Kim Lũ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CS3: Số 26-i4 Khu Đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0972.359955/0981.081168
	Công ty là một trong những doanh nghiệp tiên phong của Hà Nội cung ứng thực phẩm an toàn theo chuỗi. Đây là mô hình hoạt động khép kín từ khâu sản xuất, chế biến đến phân phối sản phẩm. Xưởng chế biến đạt chuẩn đã được cấp phép ATTP. Do đó, chúng tôi cam kết kiểm soát từ nguồn gốc sản phẩm, quá trình sản xuất, bán hàng đến bàn ăn theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam, từng bước hội nhập với quốc tế

	4
	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Ánh Dương

Đại diện: 
Phan Trọng Quang
	Số 1, Vân Đồn, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 0383.631888
	Công ty kinh doanh thực phẩm được sản xuất từ các mô hình của thanh niên khởi nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu nhằm cung cấp cho người tiêu dùng thực phẩm an toàn, chất lượng đảm bảo dinh dưỡng cũng như sức khỏe với các loại sản phẩm: Thịt lợn, gà, cá và các loại rau củ quả cùng các sản phẩm đặc sản các vùng miền trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

 người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SX  kinh doanh

	1
	Trang trại cây ăn quả 

Đại diện: 
Quản Văn Mười
	Thôn Thành Vật, xã Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0338.807458
	Trang trại trồng bưởi Diễn với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng

	2
	Trang trại cây ăn quả 

Đại diện: 
Nguyễn Đức Hẹn
	Thôn Thành Vật, xã Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT. 0979.310474
	Trang trại trồng bưởi Diễn với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng

	3
	Trang trại nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 
Nguyễn Thị Nguyệt
	Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0976.380928
	Trang trại nuôi trồng thủy sản cá truyền thống thương phẩm các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	4
	Trang trại nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 
Nguyễn Thị Loan
	Xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0378.063768
	Trang trại nuôi trồng thủy sản cá truyền thống thương phẩm các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC

LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị, 

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SXKD

	1
	Cơ sở sản xuất miến dong Trí Điểm

Đại diện: 
Vương Trí Điểm 
	Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

 ĐT: 0984.345046/0938.568739
	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh các loại miến dong với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

	2
	Cơ sở sản xuất miến dong sạch Quyền Thiết

Đại diện: 
Vương Xuân Quyền 
	Thị Nội, Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0979.415686/0383.760673
	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh các loại miến dong với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

	3
	Cơ sở sản xuất miến dong làng so Quốc Oai

Đại diện:
Vương Xuân Thực 
	Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

 ĐT: 0915.121653
	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh các loại miến dong với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

	4
	Cơ sở sản xuất miến dong làng so Quốc Oai

Đại diện: 
Dương Thị Liên 
	Xóm Đồng Nội, Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0986.455235/0387.436929
	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh các loại miến dong với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề

sản xuất,

kinh doanh

	1
	HTX Na Sang
Đại diện: 
Lê Thanh Tâm
	Bản Na Sang, xã Na Sang, huyện Mường Chà, Điện Biên
ĐT: 0349.055568
	HTX sản xuất và kinh doanh quả dứa với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

	2
	HTX DVTH Thanh Yên
Đại diện: 
Quản Bá Mười

	Đội 2, Thanh Yên, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên
ĐT: 0915.126118

	HTX chuyên sản xuất và kinh doanh các loại gạo Điện Biên với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

	3
	Cơ sở chế biến thịt khô

Đại diện: 
Phạm Thị Duyên
	SN 181, tổ 30, Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên
ĐT: 0912.579618


	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh các loại thịt khô gác bếp và lạp sườn với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

	4
	HTX Nông sản an toàn Mường Thanh

Đại diện: 
Nguyễn Việt Anh
	Tổ 2, Noong Bua, Điện Biên Phủ, Điện Biên
ĐT: 0815.461555

	HTX chuyên sản xuất và kinh doanh các loại miến dong, bánh phở khô, bún khô với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.


Dự báo











